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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phươn . 

- Các hội thẩm nhân dân: Ông Lý Quang Minh - Bà Thùng Thị Tâm 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Thư ký To   n nhân dân 

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tham gia phiên 

toà: Ông Đặng Hồng Hạnh - Kiểm sát viên 

 Ngày 24/8/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

s : 68/2021/HSST, ngày 02/8/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử s :      

68/2021/QĐXXST - HS ngày 12/8/2021 đ i với bị cáo:   

   à g  ă  T (t n  ọ  kh c:  h n    s nh n   :21/3/2000;  ơ  s nh: 

Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

 ơ  Đ H TT: B n Phai Cát, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu; dân tộc: Thái; qu c tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam, t n    o: kh n ; 

n h  n h ệp: Tự do; tr nh độ học vấn: 9/12; con ông Ho n  Văn Thớn, sinh 

năm: 1982 và bà Châu Thị Dâm, s nh năm 1980; Bị cáo chưa có có v , con. 

Nhân thân:  

+ Ngày 15/11/2016 Ho n  Văn T bị Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu xử phạt 12 tháng c i tạo không giam giữ v  tộ  “Trộm cắp tài s n” 

tại B n án s : 10/2016/HSST 

+      15/5/2017 Ho n  Văn T bị Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu xử phạt 06 tháng tù v  tộ  “Trộm cắp tài s n” tại B n án s : 

41/2017/HSST. 

T  n án: Có một ti n án;  
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+  Ngày 06/11/2018 Ho n  Văn T bị Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu xử phạt 01 năm 06 tháng tù v  tộ  “Trộm cắp tài s n” tại B n án 

s : 63/2018/HSST.      14/01/2020 Ho n  Văn T đã chấp hành xong hình phạt 

tù, hiện chưa đư c xóa án tích. 

Ti n sự: Không. 

Bị cáo đư c áp dụng biện ph p n ăn chặn cấm đ  khỏ  nơ  cư trú từ ngày 

11/6/2021 tại b n Phai Cát, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho 

đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

-     ại: Anh Đèo Văn D, s nh năm: 1973; trú tạ : B n Phai Cát, xã Khổng 

Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (vắng mặt . 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n đư c tóm tắt như sau: 

Vào kho ng 23 giờ, ngày 27/5/2021 Ho n  Văn T đến quán bán hàng tạp 

hóa của   a đ nh anh Đèo Văn D nh để mua đồ ăn  kh  đến nơ  T thấy nhà anh 

D nh đã tắt đ ện và cửa quán không khóa. T đứng ngoài gọ  nhưn  kh n  có a  

tr  lờ  n n đã n   s nh ý định trộm cắp tài s n, T đã mở ch t cửa quán rồ  đ  v o 

bên trong khu vực hàng tạp hóa và quan sát thấy có 02 cây thu c lá (01 cây nhãn 

hiệu Vinataba và 01 cây nhãn hiệu Whitehorse (ngựa trắng) tr n     để hàng ở 

n ăn tr n cùn   phía tron . T đã chiếm đoạt hai cây thu c l  đó rồ  đ  ra n o   

khép cửa đ  v  nhà. V  đến nhà T bóc cây thu c hiệu Whitehorse lấy một bao ra 

để dùn  v  đ  ra qu n  i-a để chơ   tạ  đâ  T quan sát quán tạp hóa nhà anh 

Dinh để tiếp tục trộm cắp tài s n  sau đó T đ  đến quán hàng tạp hóa   a đ nh 

Dinh và thấy khóa bên tron   đèn đ ện tron  nh  đã tắt, T đ  vòn  ra sau nh  v  

bật đèn m n h nh đ ện thoại nhãn hiệu OPPO màu vàng hồng - trắng của T lên 

so  đường. T quan sát thấy anh D nh đan  nằm ở n n nhà, T bước nhẹ qua n ười 

anh Dinh, lúc này T nghe thấy anh Dinh nói "con rể đ  đâu đấy" vì anh Dinh 

tưởng T là con rể. T bị anh Dinh phát hiện và T bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy T 

l m rơ  ch ếc đ ện thoại trong nhà anh Dinh. Anh Dinh đã tr nh b o vụ việc lên 

Công an xã Khổn  L o  đến kho ng 01 giờ sáng ngày 28/5/2021 thì lực lư ng 

Công an xã Khổng Lào đã l m v ệc với T. Quá trình làm việc T đã th nh khẩn 

khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài s n của mình. 

 Tại b n kết luận định giá tài s n s : 25/KL-HĐĐGTS  n    07/6/2021 của 

Hộ  đồn  định giá tài s n trong t  tụng huyện Phong Thổ kết luận 01cây thu c lá 

nhãn hiệu Vinataba có giá trị 190.000 đồng và 01cây thu c lá nhãn hiệu 

Whitehorse (ngựa trắng) có giá trị 230.000 đồng. Tổng  giá trị chiếm đoạt là: 

420.000 V Đ (b n trăm ha  mươ  n h n đồng).  
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V  n    06/11/2018 Ho n  Văn T bị Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ xét 

xử 01 năm 06 tháng tù v  tội trộm cắp tài s n, hiện chưa đư c xóa án tích. Đến 

ngày 27/5/2021 T trộm cắp tài s n trị giá chiếm đoạt l  420.000 đồng. Do Hoàng 

Văn T có ti n  n n n n    11/6/2021 Cơ quan c nh s t đ  u tra Công an huyện 

Phong Thổ đã khởi t  Ho n  Văn T v  hành vi: Trộm cắp tài s n theo qu  định 

tại đ ểm b kho n 1 Đi u 173 Bộ luật hình sự. 

Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) cây thu c lá nhãn hiệu V nataba chưa 

bóc; 09 (chín) bao thu c lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa trắng) còn nguyên nilon 

trắng chưa bóc; 01 (bao) thu c lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa trắn   đã bóc dở;  

01 (một) chiếc đ ện thoại nhãn hiệu OPPO loại c m ứng, màu vàng hồng - trắng 

đã qua sử dụng. Hiện s  vật chứn  n u tr n đan  đư c lưu   ữ tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Phong Thổ. 

Tại b n cáo trạng s : 41/CT - VKS Ngày 02/8/2021 của Viện Kiểm Sát 

nhân dân huyện Phong Thổ đã tru  t  bị cáo: Ho n  Văn T v  tộ  “Trộm cắp tài 

s n” theo đ ểm b kho n 1 đ  u 173 - Bộ luật Hình sự.  

Tạ  ph  n tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy t  đ i với 

bị cáo v  tội danh cũn  như đ  u luật áp dụn . Sau kh  xem xét đ nh     tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đ  nghị Hộ  đồng xét xử 

căn cứ vào đ ểm b kho n 1 Đ  u 173; Đ ểm s kho n 1 đ  u 51; Đ  u 38 - Bộ luật 

hình sự đ i với bị cáo. Tuyên b  bị cáo Ho n  Văn T phạm tội "Trộm cắp tài 

sản". Xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng tù. Đ  nghị không áp dụng hình 

phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n 5 Đ  u 173 - Bộ luật hình sự đ i với bị 

cáo.  

V  trách nhiệm dân sự: Bị hạ  Đèo Văn D nh không yêu cầu n n kh n  đ  

cập gi i quyết. 

V  vật chứng: Đ  nghị tr  lạ  cho anh Đèo Văn D nh 01 (một) cây thu c 

lá nhãn hiệu V nataba chưa bóc; 09 (chín) bao thu c lá nhãn hiệu Whitehorse 

(ngựa trắng) còn nguyên nilon trắn  chưa bóc; Đ  nghị tiêu hủy 01 (bao) thu c 

lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa trắn   đã bóc dở.  

Đ  nghị tr  lại cho bị cáo 01 (một) chiếc đ ện thoại nhãn hiệu OPPO loại 

c m ứng, màu vàng hồng - trắng đã qua sử dụng do kh n  l  n quan đến hành vi 

phạm tội. 

V  án phí: V   n phí: Căn cứ  vào Đ  u 12; Đ  u 15 Nghị quyết s : 

326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban thường vụ 

Qu c Hộ  qu  định v  mức thu, miễn, gi m, thu nộp, qu n lý và sử dụng án phí 

và lệ phí tòa án. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và án phí 

dân sự sơ thẩm cho bị cáo.  
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Bị cáo không bổ sung ý kiến gì thêm nhất trí với b n luận tội và không 

tranh luận vớ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hộ  đồng xét xử xem xét gi m nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 Tr n cơ sở nội dung vụ  n  căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ  n đã 

đư c thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận thấ  như 

sau: 

 [1] V  hành vi, quyết định t  tụng của Cơ quan đ  u tra Công an huyện 

Phong Thổ  Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, Kiểm sát 

v  n tron  qu  tr nh đ  u tra truy t   đã thực hiện đún  thẩm quy n, trình tự, thủ 

tục qu  định của Bộ luật t  tụng hình sự. Qu  tr nh đ  u tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan t ến 

hành t  tụn   n ười tiến hành t  tụn . Do đó  c c h nh v   qu ết định t  tụng của 

Cơ quan t ến hành t  tụn   n ười tiến hành t  tụng đã thực hiện đ u h p pháp. 

[2] V  thủ tục t  tụng: Tại phiên tòa vắng mặt bị hại có đơn x n xét xử vắng 

mặt  đã đư c t n  đạt h p lệ. Căn cứ v o đ  u 292, đ ểm d kho n 2 đ  u 308 Bộ 

luật t  tụng hình sự. HĐXX qu ết định vẫn tiến hành xét xử theo thủ tục chung. 

 [3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù h p với lời khai của bị cáo trong 

qu  tr nh đ  u tra, truy t , phù h p với lời khai của bị hại và phù h p với vật 

chứng cũn  như c c t i liệu có trong hồ sơ vụ  n đư c thẩm tra tại phiên tòa 

hôm nay, vì vậ  có đủ cơ sở khẳn  định như sau: 

Kho ng 23 giờ ngày 27/5/2021 Ho n  Văn T đã quan sát quán tạp hóa nhà 

anh Đèo Văn D nh để trộm cắp tài s n, sau khi trộm cắp đư c 01 (một) cây 

thu c lá nhãn hiệu Vinataba và 01 cây thu c lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa 

trắng).   a  sau đó anh D nh đã b o C n  an xã v  T  bị Công an xã Khổng Lào 

yêu cầu lên làm việc, T đã kha  nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại b n 

kết luận của Hộ  đồn  định giá huyện Phong Thổ kết luận: 01cây thu c lá nhãn 

hiệu Vinataba có giá trị 190.000 đồng và 01cây thu c lá nhãn hiệu Whitehorse 

(ngựa trắng) có giá trị 230.000 đồng. Tổng  giá trị chiếm đoạt l : 420.000 V Đ 

(b n trăm ha  mươ  n h n đồng).  

 [4] Đ nh giá hành vi phạm tội của bị cáo Hộ  đồng xét xử xét thấy:   

Bị c o Ho n  Văn T đã có một ti n án v  tội trộm cắp tài s n m  chưa đư c 

xóa án tích lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài s n, tài s n chiếm đoạt là 420.000 

đồn .  hư vậy s  ti n chiếm đoạt dướ  2.000.000 đồng nhưn  bị cáo đã có một 

ti n  n đã v  phạm vào đ ểm b kho n 1 Đ  u 173 Bộ luật hình sự. Đ ểm b kho n 

1 Đ  u 173 Bộ luật hình sự qu  định:  
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b) Đã b  kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy đ nh tại các điều 

168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, c ưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm. 

 Vì vậy hành vi của bị c o đã đủ yếu t  cấu thành tộ  “Trộm cắp tài s n”. 

Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ truy t  bị cáo v   tộ : “Trộm 

cắp tài s n” theo đ ểm b kho n 1 đ  u 173 - Bộ luật hình sự l  đún  n ườ   đún  

tộ   đún  qu  định của pháp luật.  

Bị cáo nhận thức đư c hành vi chiếm đoạt tài s n của n ười khác là vi 

phạm pháp luật  nhưn  bị c o co  thường pháp luật vẫn c  ý thực hiện hành vi 

phạm tội, bị cáo l i dụng khôn  có n ười trông coi tài s n để chiếm đoạt tài s n 

của n ười khác. Hành vi phạm tội của bị c o đã xâm phạm đến quy n sở hữu tài 

s n h p pháp của n ười khác gây mất trật tự trị an tạ  địa phươn . Vì vậy cần 

ph i có một mức án nghiêm khắc tươn  xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để 

giáo dục bị cáo thành công dân có ích cho xã hội. 

 [5] V  tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăn  nặng trách nhiệm hình sự. 

[6] Xét v  tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tại phiên tòa bị cáo đã th nh khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  nhận thức pháp luật còn hạn chế. Do vậy, 

Hộ  đồng xét xử xem xét cho bị c o đư c hưởng các tình tiết gi m nhẹ trách 

nhiệm hình sự đư c qu  định tạ  c c đ ểm s kho n 1, kho n 2 Đ  u 51 - Bộ luật 

hình sự.  

[7] Xét v  nhân thân: Bị c o đã ba lần bị Tòa án nhân dân huyện Phong 

Thổ xét xử đ u v  tội “Trộm cắp tài s n” tron  đó có ha  b n án bị cáo l  n ười 

chưa th nh n  n phạm tộ  n n đư c coi là không có án tích. Tại b n án thứ ba 

v o năm 2018 bị c o đã chấp hành xong b n án nhưn  chưa đư c xóa án tích bị 

cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Xét thấy bị cáo không chịu tu dưỡng 

rèn luyện b n thân l m ăn chân chính m  vẫn tiếp tục phạm tội. Vì vậy xét v  

nhân thân bị cáo là xấu nên cần ph i có một mức án nghiêm khắc để răn đe    o 

dục bị cáo, ph i cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thờ    an để giáo dục bị cáo 

trở thành công dân có ích cho xã hộ   đồng thời cũng có tác dụng giáo dục phòng 

ngừa chung cho toàn xã hội. 

 [8] V  hình phạt bổ sung: Xét v  đ  u kiện hoàn c nh kinh tế của bị cáo 

còn khó khăn  n n kh n   p dụng hình phạt bổ sung theo qu  định tại kho n 5 

đ  u 173 Bộ luật hình sự là hình phạt ti n đ i với bị cáo.  
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[9] V  trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại có đơn xét xử vắng mặt 

không yêu cầu v  trách nhiệm dân sự đ i với bị cáo, nên Hộ  đồng xét xử không 

đ  cập gi i quyết. 

 [10] V  vật chứng: Tr  lạ  cho anh Đèo Văn D nh 01 (một) cây thu c lá 

nhãn hiệu V nataba chưa bóc; 09 (chín) bao thu c lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa 

trắng) còn nguyên nilon trắn  chưa bóc là tài s n do bị cáo trộm cắp của bị hại; 

Tiêu hủy 01 (bao) thu c lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa trắn   đã bóc dở do 

không còn giá trị sử dụng. Tr  lại cho bị cáo 01 (một) chiếc đ ện thoại nhãn hiệu 

OPPO loại c m ứng, màu vàng hồng - trắng đã qua sử dụng do không liên quan 

đến hành vi phạm tội. 

 [11] V  án phí: Bị cáo s ng ở khu vực thuộc vùn  đồng bào dân tộc thiểu 

s  theo Quyết định s : 861/QĐ - TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ 

v  phê duyệt danh s ch th n đặc biệt khó khăn vùn  dân tộc thiểu s  mi n núi 

tỉnh Lai Châu. Tại phiên tòa bị c o đ  nghị HĐXX xem xét m ễn toàn bộ ti n án 

phí Hình sự sơ thẩm cho bị c o  n n HĐXX m ễn toàn bộ ti n án phí hình sự sơ 

thẩm cho bị cáo. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾ   ỊNH 

Tuyên b  bị cáo Ho n  Văn T phạm tội: "Trộm cắp tài sản".                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Về Hình ph t:  

Căn cứ đ ểm b kho n 1 Đ  u 173; Đ ểm s kho n 1, kho n 2 đ  u 51; Đ  u 

38- Bộ Luật hình sự.   

Xử phạt bị cáo Ho n  Văn T 01 (một  năm tù v  tội: "Trộm cắp tài sản”. 

Thời hạn thi hành hình phạt tù của bị c o đư c tính từ ngày bị c o đi chấp hành 

án. 

2. Về v t chứng: : Căn cứ vào Đi u 47- Bộ luật hình sự và Đi u 106 - Bộ 

luật t  tụng hình sự.    

 Tr  lạ  cho anh Đèo Văn D nh 01 (một) cây thu c lá nhãn hiệu Vinataba 

chưa bóc; 09 (chín) bao thu c lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa trắng) còn nguyên 

nilon trắn  chưa bóc; T  u hủy 01 (bao) thu c lá nhãn hiệu Whitehorse (ngựa 

trắn   đã bóc dở. Tr  lại cho bị cáo 01 (một) chiếc đ ện thoại nhãn hiệu OPPO 

loại c m ứng, màu vàng hồng - trắng đã qua sử dụng. 

(Tình trạng vật chứng n ư biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/8/2021 

giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ với Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ). 

3. Về án phí: Căn cứ vào kho n 1 đ  u 21;đ ểm đ kho n 1 đ  u 12; đ  u 15 
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Nghị quyết s : 326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Qu c Hộ  qu  định v  mức thu, miễn, gi m, thu nộp, qu n lý và 

sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm 200.000 

đồng cho bị cáo. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo đư c quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án lên Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu. Bị hại có kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đư c b n án hoặc ngày b n  n đư c niêm yết 

theo qu  định của pháp luật./. 

     THÀNH VIÊN 

H    ỒNG XÉT XỬ 

  

     THẨM PHÁN 

     CH  TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị   ƣơ g 
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Nơi nhận:                                             
- TAND tỉnh;                                                                
- VKS tỉnh, huyện ;  
- THA dân sự huyện ; 
- CQTHA PT; CQĐT CA hu ện 
- Bị cáo;  
- Bị hại 
- Sở Tư ph p;    
- Công b  trên Cổng thông tin  
đ ện tử của Tòa án  
- Lưu: HS - TA.  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị   ƣơ g 
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